[bookmark: _GoBack]Danh sách các Phòng thử nghiệm
được chỉ định phân tích thức ăn chăn nuôi

	TT
	Phòng thử nghiệm
	Địa chỉ
	Mã số Las
	Ngày QĐ
	CQ chỉ định

	1. 
	Phân viện chăn nuôi Nam Bộ
	12 Nguyễn Chí Thanh
	17
	2012.03.19
	Cục CN

	2. 
	Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh 
	Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 
ĐT:  0333 518 281 
	45
	2012.11.08
	Cục CN

	3. 
	Trung tâm phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia - Viện Công nghiệp thực phẩm
	Số 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: 0438582752
Fax: 0438582752.
	64
	2013.06.28
	Cục CN

	4. 
	Phòng thử nghiệm Trạm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng I 
	Phường Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội;
 ĐT: 04.38689332
	65
	2013.07.15
	Bộ NN

	5. 
	Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường - Viện Môi trường Nông nghiệp
	Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam;
 ĐT: 04 437892397
 Fax: 84 437892397
	60
	2013.07.15
	Bộ NN

	6. 
	Phòng thử nghiệm Provimi Việt Nam, thuộc Công ty TNHH một thành viên Provimi Việt Nam 
	Số 238, quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
	69
	2013.07.22
	Cục CN

	7. 
	Phòng phân tích kiểm tra chất lượng nông sản và vật tư nông nghiệp - Viện Khoa học sự sống
	Xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
ĐT: 02803 753 032
Fax: 0280 852 9213.
	73
	2013.09.06
	Cục CN

	8. 
	Thử nghiệm Trung tâm, thuộc Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc 
	Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đồng Nai; 
ĐT: 0613 833 472
Fax: 0613 836 146)
	74
	2013.09.06
	Cục CN

	9. 
	Trạm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y vùng II- Cục Thú y
	Số 23- Đà Nẵng - Ngô Quyền . TP. Hải Phòng .
Tel: 313.686.026           
 Fax: 0313.551.698
	80
	2013.10.01
	Bộ NN

	10. 
	Trung tâm phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định
	173-175 Phan Bội Châu - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3822322
 Fax: 056.3822322.
	82
	2013.10.29
	Bộ NN

	11. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quaest 1)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
ĐT:  04. 38361399
	83
	2013.10.29
	Bộ NN

	12. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT
	Tầng 4, tòa nhà số 130, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội.
ĐT: 043.6341933;
Fax: 043.6341137
	01
	2014.07.11
	Cục CN

	13. 
	Phòng thử nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm CTU-Mekong LAB
	Số 90 Phan Đình phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 07103820596;
Fax: 07103820596
	79
	2014.07.28
	Bộ NN

	14. 
	Chi cục Thú y Hải Phòng 
	Số 196 Nguyễn Lương Bằng - Kiến An - Hải Phòng 
ĐT : 0313 876328          
 Fax: 0313 690924
	38
	2014.11.26
	Bộ NN

	15. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest 2)
	Số 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
ĐT: 0511.3848338; 
Fax: 0511.3910064
	04
	2015.02.28
	Cục CN

	16. 
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2
	Số 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. 
ĐT: 0511.3836155  
Fax: 0511.3836154
	12
	2015.02.28
	Cục CN

	17. 
	Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II - Cục Thú y
	521/1 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP. H.C.M. 
ĐT: 08.38118302; 
Fax: 08.38117184
	08
	2015.03.13
	Bộ NN

	18. 
	Công ty trách nhiệm hữu hạn SGS Việt Nam
	119-121 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố HCM
Điện thoại: (08) 39351920
Fax: (08) 39351921
	99
	2015.03.19
	Bộ NN

	19. 
	Phòng phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
	Chèm, Thuỵ Phương, Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 043 8385 941;  
Fax: 043 8385 941
	06
	2015.04.03
	Cục CN

	20. 
	Phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm và thức ăn chăn nuôi I NVIVO LABS Nam (thuộc Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam)
	Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương
ĐT: 06503714930; 
Fax: 06503714929
	07
	2015.04.03
	Cục CN

	21. 
	Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị thuộc Chi Cục Thú y Thành Phố HCM 
	Số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP. HCM
ĐT: 083 853 6132; 
Fax: 08 3 853 6133
	10
	2015.06.01
	Bộ NN

	22. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ.
	Số M10, M11, M12, M13 Khu đô thị Nam Sông Cần Thơ, Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0710 3917 887
Fax: 0710 391 7711:
	20
	2015.07.02
	Cục CN

	23. 
	Trung tâm  Kiểm nghiệm và chứng  nhận chất lượng nông lâm thuỷ sản Thanh Hoá
	Số 17 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá. 
ĐT: 037 3942 305
Fax: 037 3942 303
	22
	2015.07.28
	Bộ NN

	24. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm, Chứng nhận Chất lượng đất và Vật tư Nông nghiệp Vĩnh Phúc.
	Địa chỉ: Đường Bà Triệu, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3703.353
Fax: 0211 3842 711
	21
	2015.08.13
	Cục CN

	25. 
	Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng
	Số 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM
ĐT: 08.3823 9643 
Fax: 08.323 8972;
	27
	2015.08.13
	Cục CN

	26. 
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. HCM
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 03, TP. HCM
ĐT: 08 3931 6323
 Fax: 08 3931 6961
	19
	2015.08.31
	Cục CN

	27. 
	Công nghệ cao Hoàn Vũ, thuộc Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ
	Số 215 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, TP. HCM
ĐT: 08.39641905
Fax: 08.62673737
	90
	2015.08.31
	Cục CN

	28. 
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam
	179/9A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. HCM
ĐT: 08.39911131
Fax: 08.39911132
	101
	2015.08.31
	Cục CN

	29. 
	Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng VI
	Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. HCM.
ĐT: 08 39483045; 
Fax: 08 3948 3031
	11
	2015.10.23
	Bộ NN

	30. 
	Trung tâm kỹ thuật thí nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp
	Số 01 đường Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
ĐT: 067-851833,
	58
	2015.11.15
	Bộ NN

	31. 
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quaetst 3)
	Số 49 Paster, Quận 1, TP. HCM. 
ĐT: 08-8294 274.;
Fax: 08-8293 012.
	44
	2015.12.08
	Cục CN

	32. 
	Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội
	Tổ 44 Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 043. 7970267/8512566
	77
	2016.01.06
	Bộ NN

	33. 
	Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 – Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol
	Số 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 
ĐT: 043 9435 640
Fax: 043 9433844
	43
	2016.01.23
	Cục CN

	34. 
	Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. HCM (Case HCM)
	Số 02 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, TP. HCM.
ĐT: 0838295087.
Fax: 0838293087.
	05
	2016.01.28
	Bộ NN

	35. 
	Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh thú y trung ương II  - Cục Thú y
	Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. HCM.
ĐT: 08.38111802;    
Fax: 08.38119770
	13
	2016.01.28
	Bộ NN

	36. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
	Số 04, Nguyễn Hội, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
ĐT: 062.3822390 
Fax: 062.3822390
	39
	2016.01.28
	Bộ NN

	37. 
	Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. HCM, chi nhánh Cần Thơ
	F2-67, F2-68 Đường số 6, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái  Răng, Tp Cần Thơ
ĐT: 0710 3918216
Fax: 0710 3819219
	48
	2016.01.28
	Bộ NN

	38. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bến Tre
	số 415A, Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, 
ĐT: 0753.601.112, 
Fax: 0753.810.735
	108
	2016.03.25
	Cục CN

	39. 
	Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế
	Số 13 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: 043 933 5741
Fax: 043 933 5742
	26
	2016.04.21
	Cục CN

	40. 
	Trung tâm Vệ sinh thú y Trung ương 1
	Số 28 ngõ 78 đường giải phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội,
ĐT:  04.38685432
	30
	2016.05.10
	Bộ NN

	41. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương 1
	Số 30 ngõ 78 đường giải phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội;
 ĐT: 04.38689332
	18
	2016.06.02
	Bộ NN

	42. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT. Cần Thơ
	 F2-62-63 Đường số 06, KDC 586, phường Phú Thứ, Cái Răng TP. Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3917579, Fax: 0710.3881749
	92
	2016.06.27
	BNN

	43. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi - Cục Chăn nuôi
	Chèm, Thuỵ Phương, Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT:043.7410.150;       
Fax: 043.7525.340.
	57
	2016.06.30
	Cục CN

	44. 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)
	Số 37 Phạm Tuấn Tài, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: 043.7939475
	104
	2016.07.05
	Cục CN

	45. 
	Trung tâm Chất lượng Nông Lâm thuỷ sản vùng 1 
	51 Lê Lai - Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
ĐT: 031 3767 117            
Fax: 031.3837 507
	63
	2016.07.18
	Cục CN

	46. 
	Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công  nghệ Cần Thơ 
	Số 45, đường 3/2 quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT:  0710 373 2396           
Fax: 0710 3833 976
	46
	2016.08.03
	Cục CN
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